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STT Bài báo Tác giả Tạp chí Năm
xuất bản

I, Bài  đăng trên tạp chí trong nước (... bài)

1 Rèn luyện khả năng nhận thức
cho sinh viên sư phạm Toán
năm thứ nhất thông qua khai
thác bài tập Đại số tuyến tính TS: Vũ Quốc Khánh

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014

2
Tìm hiểu một số cách thức
xưng hô trong giao tiếp tiếng
Mường Vũ Tiến Dũng

Tạp chí Khoa học
ISSN 0868 - 3719

2014

3 Giáo dục nâng cao nhận thức
vai trò vùng đệm vườn quốc
gia và khu bảo tồn thiên nhiên
cho người dân Lai Châu Nguyễn Văn Minh

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014

4

Phân tích biến đổi khí hậu Lai
Châu qua chế độ nhiệt Nguyễn Văn Minh

Tạp chí nghiên cứu Địa
lý nhân văn
ISSN 2354 - 0648

2014

5
Một số vấn đề về sự sẵn sàng
học đọc và viết của trẻ mẫu
giáo 5-6 tuổi ThS. Lường Thị Định

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014

6
Phương pháp dạy học từ Hán
việt kết hợp dạy học Hán nôm
trong trường phổ thông

Ths. Nguyễn Diệu
Huyền

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014

7

Sự thay đổi cấu trúc trong hạt
nano CdSe Khổng Cát Cương

Tạp chí Khoa học
ISSN 0868 - 3719

2014



8
Vai trò của kế toán đối việc
nâng cao hiệu quả sử dụng tài
nguyên ngắn hạn

ThS. Nguyễn Thị
Phương Thảo

Tạp chí Bảo hiểm xã hội
ISSN 1859 - 2562

2014

9
Nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn trong doanh nghiệp giao
thông xây dựng

ThS. Nguyễn Thị
Phương Thảo

Tạp chí Bảo hiểm xã hội
ISSN 1859 - 2562

2014

10
Xây dựng hệ thống thông tin
kế toán doanh nghiệp tại Việt
Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị
Phương Thảo

Tạp chí Tài chính
ISSN 005 - 56

2014

11
Sơn La: Vận dụng kế toán
trách nhiệm trong các doanh
nghiệp giao thông, xây dựng

ThS. Nguyễn Thị
Phương Thảo

Tạp chí Kinh tế và dự
báo
ISSN 08667120

2014

12
Về hiệu quả cho vay tại
NHTPCP An Bình, chi nhánh
tỉnh Sơn La Ths. Đỗ Thị Thu Hiền

Kinh tế và Dự báo
ISSN 08667120

2014

13 Sơn La: Tăng cường nguồn
vốn hoạt động của các quỹ tín
dụng nhân dân cơ sở Ths. Đỗ Thị Thu Hiền

Kinh tế và Dự báo
ISSN 08667120

2014

14 Hướng dẫn đọc hiểu đoạn văn
mở đầu tác phẩm Chí Phèo của
Nam Cao

ThS. Phạm Thị Phương
Huyền

Tạp chí Khoa học Giáo
dục
ISSN 0866 - 3662

2014

15 Định hướng rèn luyện nghiệp
vụ sư phạm cho sinh viên toán
Trường đại học Tây Bắc

TS: Vũ Quốc Khánh -
ThS. Nguyễn Hải Lý

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014



16 Một số biện pháp hình thành
động cơ học tập cho học sinh
tiểu học thành phố Sơn La Lê Thị Thu Hà

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014

17
Dẫn liệu về thân mềm chân
bụng(Mollusca:Gastropda) ở
cạn khu bảo tồn thiên nhiên
Xuân Nha, tỉnh Sơn La Đỗ Đức Sáng

Tạp chí Khoa học Tự
nhiên và Công nghệ
ISSN 0866 - 8612

2014

18
Họ ốc cạn Camaenidae
Pilsbry, 1893
(Gastropoda:pulmonata) ở
Việt Nam Đỗ Đức Sáng

Tạp chí Khoa học Tự
nhiên và Công nghệ
ISSN 0866 - 8612

2014

19
Hướng tiếp cận khi giảng dạy
bài đọc thêm "Lời tiễn dặn"
cho học sinh trung học phổ
thông tỉnh Sơn La

TS. Trần Thị Thanh
Hồng

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014

20 Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng
của chúng đến sự phát triển du
lịch ở Điện Biên Trần Thị Hằng

Tạp chí Địa lý nhân văn
ISSN 1859 - 1604

2013

21
Sự du nhập của đạo Tin lành
trong cộng đồng dân tộc Mông
và những diễn biến phức tạp ở
Tây Bắc Phạm Văn Lực

Kỷ yếu hội thảo Học
viện biên phòng - viện
dân tộc học - viện
nghiên cứu tôn giáo

2013

22 Hoàng Công Chất với công
cuộc tiễu trừ giặc Phẻ giải
phóng Tây Bắc (1751 - 1769) Phạm Văn Lực

Tạp chí Khoa học
ISSN 0866 - 8612

2013

23
Tổ chức trò chơi học tập trong
dạy học Địa lý

Hoàng Thị Thanh
Giang

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2013

24
Thực trạng và giải pháp sử
dụng tài nguyên đất ở Sơn La Đặng Thị Nhuần

Tạp chí Thiết bị Giáo
dục
ISSN 1859 - 0810

2014



25 Thực trạng và giải pháp sử
dụng tài nguyên nước ở Sơn
La Trần Thị Thanh Hà

Tạp chí Thiết bị Giáo
dục
ISSN 1859 - 0810

2014

26 Ô nhiễm môi trường không khí
trên thế giới và ảnh hưởng đến
biến đổi khí hậu toàn cầu Trương Thị Hoa

Tạp chí Thiết bị Giáo
dục
ISSN 1859 - 0810

2014

27 Quá trình vận động thành lập
"Khu tựu trị Thái - Mèo"
(10/1954 - 5/1955) Phạm Văn Lực

Tạp chí Khoa học
ISSN 0868 - 3719

2014

28

Hướng dẫn sinh viên tiếp cận
biến động kinh tế - chính trị
thế giới trong thời đại mới qua
môn Địa lý - kinh tế xã hội thế
giới. Bùi Thị Hoa Mận

Tạp chí Thiết bị Giáo
dục
ISSN 1859 - 0810

2014

29 Đánh giá khả năng chịu hạn
của một số đậu tương địa
phương Sơn La Lò Thanh Sơn

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ
ISSN 1859 - 2171

2014

30

So sánh  trình tự gen GmEXP1
liên quan đến sự kéo dài rễ
phân lập từ mRNA của hai
mẫu đậu tương địa phương
Bắc kan và Vĩnh Phúc Lò Thanh Sơn

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ
ISSN 1859 - 2171

2014

31 Tách dòng, thiết kế vector và
chuyển gen GmEXP1 vào cây
thuốc lá Nicotinana tabacum Lò Thanh Sơn

Tạp chí khoa học
ISSN 0866 - 8612

2013

32
Nghiên cứu tạo cây chuyển
gen kháng soybean mosaic
virus và bean yellow mosaic
virus Lò Thị Mai Thu

Tạp chí Khoa học &
Công nghệ - ĐH Thái
Nguyên
ISSN 1859 - 2171

2014

33 Chuyển gen qua nách lá mầm
ở đậu tương nhờ vi khuẩn
A.tumefaciens Lò Thị Mai Thu

Tạp chí Khoa học &
Công nghệ - ĐH Thái
Nguyên
ISSN 1859 - 2171

2014



34 Đặc điểm của đoạn gen mã
hóa coat protein phân lập từ
Soybean Mosaic Virus Lò Thị Mai Thu

Tạp chí Sinh học
ISSN 0866 - 7160

2014

35

Nghiên cứu một số đặc điểm
sinh học của loài Sóc bụng đỏ
đuôi đen thuộc họ Sóc cây ở
khu bảo tồn Copia, Thuận
Châu, Sơn La Nguyễn Văn Dương

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014

36
Biện pháp tích cực hóa hoạt
động tự học môn Đại số của
sinh viên nghành giáo dục tiểu
học Trường Đại học Tây Bắc Bùi Thanh Xuân

Tạp chí Giáo dục
ISSN 2189608667476

2014

37 Thiết kế vector mang cấu trúc
RNAi chứa đoạn gen CP của
SMV và BYMV Lò Thị Mai Thu

Tạp chí Sinh học
ISSN 0866 - 7160

2013

38

Comparative study on opical
properties of CdSe/ZnS,
CdSe/ZnSe/ZnS and
CdZnSe/ZnS alloy quantum
dots Khong Cat Cuong ISSN 1859 - 4271

39
Nghiên cứu đặc điểm sinh khí
hậu Tỉnh Điện Biên cho mục
đích phát triển cây đào Mỹ Trần Thị Hằng

Tạp chí Nông nghiệp &
phát triển Nông thôn
ISSN 1859 - 4581

2014

II, Bài  đăng trên tạp chí  nước ngoài (...bài)

1
Cloning and Designing Vector
Carrying GmEXP1 gen
Isolated from Local Soybean
Cultivar Son La, Vietnam Lo Thanh Son

International Journal of
Bioscience,
Biochemistry and
Bioinformatics
ISSN 2010 - 3638

2014

2
Development of RNAi -
Based Vector Aims at
Creating Antiviral Soyybean
Plants in Vietnam Lo Thi Mai Thu

International Journal of
Bioscience,
Biochemistry and
Bioinformatics

2014


